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KẾ HOẠCH CSGD TRẺ 3 TUỔI
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày ( 3 /2 đến 28/ 2 /2025)


Giáo viên: Phạm Bích Ngọc

                                                    Nguyễn Thị Hương
Lớp         : 3 Tuổi A


NĂM HỌC : 2024  -  2025



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Con vật nuôi trong gia đình

	1
	Từ  3/2 đến 7/2/2025
	Nguyễn Thị Hương
	

	Nhánh 1: Con vật sống dưới nước

	1
	Từ  10/2 đến 14/ 2/2025
	
	

	Nhánh 3: Con vật sống sống trong rừng

	1
	Từ  17/ 2đến 21/ 2/ 2025
	
	

	Nhánh 4: Côn trùng và chim
	1
	Từ  24/2 đến 28/ 2/ 2025
	
	

















III. CHUẨN BỊ:

	
	Con vật sống trong gia đình

	Con vật sống dưới nước
	Con vật sống trong rừng
	Côn trùng và chim

	Giáo viên
	- Tuyên truyền tới PHHS và trẻ về một số nội dung, mục đích, những việc cần phải làm về chủ đề "Một số con vật sống trong gia đình" 
- Sưu tầm, lựa chọn một số bài thơ, bài hát, câu chuyện ,về chủ đề về một số con vật sống trong gia 
- Phối hợp với nhà trường tuyên truyền tới PHHS và cộng đồng các bài học của trẻ, các hoạt động cô và trẻ làm tại lớp 
- Tuyên truyền tới phụ huynh về một số bệnh mùa đông

	- Phối hợp cùng GV trong lớp xây dựng KH chủ đề con vật sống dưới nước
- Bàn bạc trao đổi với GV, trẻ để xây dựng MTGD theo chủ đề mộ số con vật sống dưới nước
- Tuyên truyền tới PHHS và trẻ về một số nội dung, mục đích, những việc cần phải làm về chủ đề "Một số con vật sống dưới nước" 
- Sưu tầm, lựa chọn một số bài thơ, bài hát, câu chuyện ,về chủ đề nhánh một số con vật sống dưới nước 
- Tuyên truyền tới phụ huynh về một số bệnh mùa đông.
	- Xây dựng KH chủ đề, tạo MT cho trẻ hoạt động
- Tuyên truyền tới PHHS và trẻ về một số nội dung, mục đích, những việc cần phải làm về chủ đề "Một số con vật sống trong rừng " 
- Sưu tầm, lựa chọn một số trò chơi, bài thơ, bài hát, câu chuyện ,về chủ đề nhánh một số con vật sống dưới 
- Tuyên truyền tới PHHS về nội dung dung đề
- Phối hợp với nhà trường tuyên truyền tới PHHS và cộng đồng các bài học của trẻ, các hoạt động cô và trẻ làm tại lớp 

	- Phối hợp cùng GV trong lớp xây dựng KH chủ đề “ Con trùng và chim “
- Tuyên truyền tới PHHS về  nội dung chủ đề, các bài thơ câu chuyện, câu đố về chủ đề côn trùng và chim
- CB, sưu tầm một số nguyên vật liệu cho chủ đề nhánh: Vỏ hộp, giấy bìa, ,,,
- Cùng giáo viên trong lớp hướng dẫn trẻ làm sự án Steam là tổ chim
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 


	 Nhà trường
	- Duyệtt KH cho lớp
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH
- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề

	- Duyệtt KH cho lớp
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH
- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề

	- Duyệtt KH cho lớp
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH
- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề

	- Duyệtt KH cho lớp
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH
- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề


	Phụ huynh
	-Trò truyện, giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số con vật sống trong gia đình”: tên gọi, đặc điểm nổi bật, nới sống thức ăn,..
- Đóng góp, ủng hộ  các NVL, sách báo, tạp chí,…
	-Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số con vật sống dưới nước”
- Đóng góp, ủng hộ  các NVL , sách báo, tạp chí,…

	- Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số con vật sống trong rừng”
- Đóng góp, ủng hộ  các NVL , sách báo, tạp chí,…

	- Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số loại côn trùng và chim”
- Đóng góp, ủng hộ  các NVL , sách báo, tạp chí,…


	Trẻ
	- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
- Cùng cô và các bạn tham gia tạo MT hoạt động cho chủ đề
	- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi đến lớp
- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ chơi trong lớp
	- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề 
- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi đến lớp
- Cùng cô và các bạn tham gia tạo MT hoạt động cho chủ đề
	- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề 
- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi đến lớp
- Cùng cô và các bạn tham gia tạo MT hoạt động cho chủ đề






IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trả trẻ 
	- Trò chuyện với trẻ về 1 số loại thực phẩm quen thuộc
- Trò chuyện với trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
- Trò chuyện với trẻ về một số hành vi văn minh trong ăn uống
- Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ an toàn khi đi chơi công viên, sở thú
- Giải câu đố về con vật
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
- Trò chuyện cùng trẻ về cách chơi với con vật an toàn
-  Hát: Ong và bướm và một số bài hát về con vật
- Trẻ vỗ tay theo nhịp bài hát:về con vật
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: Nhanh , chậm, kiễng gót,...
* Trọng động
- Hô hấp: gà gáy                           
 - Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước  
- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
( Trẻ tập kết hợp với gậy TD theo nhạc bài hát : Đàn gà con “
* TCVĐ: Cáo bắt gà
*Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp 
	

	3
	Hoạt động học
	Con vật nuôi trong gia đình

	Ngày 3/2/2025
PTTC
Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Ngày 4/2/25
HĐKP
Một số con vật nuôi trong gia đình
	Ngày 5/2/2025
PTNT
Đếm đến 4 .Nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	Ngày 6/2/2025
PTNN
Truyện “ Ỉn con lấm lem”
 
	Ngày 7/2/25
PTTM
Dạy VĐ múa: Rửa mặt như mèo
Nghe hát: Mèo đi câu cá
TCAN: Tai ai tinh
	

	
	
	Nhánh 2
Con vật sống dưới nước
	Ngày 10/2/2025
PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	Ngày 11/2/2025
HĐKP
Con cá, con cua
 
 
	Ngày 12/2/2025
PTNN
Thơ “ Rong và cá”
	 Ngày 13/12/2025
PTNT
Nhận biết, gọi tên hình:  tam giác - hình tròn;
	Ngày 14/2/2025
PTTM
Vẽ con cá
	

	
	
	Nhánh 3
Con vật sông trong rừng
	Ngày 17/2/2025
PTTC
Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
	Ngày 18/2/2025
HĐKP
Một số con vật sống trong rừng
	Ngày 19/2/2025
PTNT
Bé chăm sóc con vật nuôi gần gũi
	Ngày 20/2/2025
PTTM
Dạy KNCH: Voi con làm xiếc
Nghe: Chú voi con ở bản Đôn
TCAN: Nhảy theo nhạc
	Ngày 21/2/2025
PTNN
Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ”
 
	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng và chim
	Ngày 24/2/2025
PTNN
Thơ “ Kiến tha mồi
	Ngày 25/2/2025
 PTNT
Dạy trẻ nhận biết 1 và nhiều
	Ngày 26/2/2025
PTTC
PTTC - KNXH
Dạy trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn
	Ngày 27/2/2025
DỰ ÁN STEAM: 

Làm tổ chim
	Ngày 28/2/2025
PTNT
Dạy KNCH: Con bướm
Nghe: 
 
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
Con vật sống ttrong gia đình
	Ngày 3/2/2025
- QS tranh con gà
- TCVĐ: Ném xa bằng 1 tay
- Chơi tự do tại góc sách truyện
	Ngày 4/2/25
- Đồng dao " Mèo đuổi chuột 
-TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do 
	Ngày 5/2/2025
- Hướng dẫn trẻ một số quy tắc an toàn ( Đi lên xuống cầu thang, khi sang đường

-TCVĐ: Nhảy như thỏ
- Chơi tự do tại góc chợ quê
	Ngày 6/2/2025
- Hát : cá vàng bơi 
- TCVĐ: Bịt mắt đoán tên
- Chơi tự do 
	Ngày 7/2/25
- Dùng phấn vẽ hình tròn, tam giác trên sân
- TCVĐ: cáo và thỏ
- Chơi tự do tại góc VĐ
	

	
	
	Nhánh 2
Con vật sống dưới nước
	Ngày 10/2/2025
- Làm một số con vật từ đôi bàn tay
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do tại góc chợ quê
	Ngày 11/2/2025
- Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
QS một số ĐC thú nhún
- TCVĐ: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 
- Chơi tự do 
	Ngày 12/2/2025
- VĐ sáng tạo theo một số bài hát đã học
- TCVĐ: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 
- Chơi tự do tại góc thầy đồ 
	 Ngày 13/2/2025
- Chơi TC" đếm ngón tay
- TCVĐ: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 
- Chơi tự do tại góc thiên nhiên 
	Ngày 14/2/2025
- Trò chuyện với trẻ cách xử lý một số tình huống nguy hiểm khi gặp phải.
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 3
Con vật sống trong rừng

	Ngày 17/2/2025
- QS bầu trời
- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng 50cm, có 3 -4 điểm dích dắc không chệch ra ngoài
- Chơi tự do tại góc chợ quê
	Ngày 18/2/2025
- Đồng dao “ mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Chơi đi như gấu, bò như chuột
- Chơi tự do tại góc cát nước
	Ngày 19/2/2025
- Đếm số con vật theo yêu cầu
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do
	Ngày 20/2/2025
- Múa: Chú thỏ con
- TCVĐ: Gáu đi lấy mật ong
- Chơi tự do tại gócVĐ
	Ngày 21/2/2025
- Múa " Chú thỏ con "
- TCVĐ: Thi ném xa
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng và chim
	Ngày 24/2/2025
- QS con mèo con
- TCVĐ: Thi ném xa xa 
- Chơi tự do 
	Ngày 25/2/2025
- Trò chuyện với trẻ về các loại côn trùng, con vật sống trong rừng quen thuộc
TCVĐ: Bướm bay
- Chơi tự do tại góc sách truyện
	Ngày 26/2/2025
- Đếm số con vật theo yêu cầu 
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do tại góc cát nước
	Ngày 27/2/2025
- Múa: Chú ếch con
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Chơi tự do 
	Ngày 28/2/2025
- Trẻ vẽ theo ý thích trên sân
- TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do tại góc thiên nhiên
	

	5
	


Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện với trẻ giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày
- Trò chuyện cùng trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
- Dạy trẻ khi ăn không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
- Trò chuyện cùng trẻ một số qui tắc an toàn đơn giản
- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của các  con vật đối với con người
- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc một só con vật nuôi gần gũi
- Nghe đọc truyện về chủ đề ( Các câu chuyện về con vật )
-  Nghe ngâm thơ

	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
Con vật nuôi trong gia đình
	Ngày 3/2/2025
- Trò chuyện cùng trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình
	Ngày 4/2/25
Dạy trẻ khi ăn không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
	Ngày 5/2/2025
Trò chuyện với trẻ về trạng thái, cảm xúc của bé;
	Ngày 6/2/2025
- Hướng dẫn trẻ vận động theo ý thích: Rửa mặt như mèo
Trò chuyện hướng dẫn trẻ giữ gìn SP tạo hình

	Ngày 7/2/25
- Liên hoan v. nghệ
-Nhận xét cuối tuần
-Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 2
Con vật sống dưới nước
	Ngày 10/2/2025
Đọc thơ: Con cua
	Ngày 11/2/2025
Ôn đếm đến 4
	Ngày 12/2/2025
Đồng dao " Con kiến "
	Ngày 13/2/2025
Chơi đóng kịch” Bác gấu đen và 2 chú thỏ
	Ngày 14/2/2025
- Liên hoan v. nghệ
-Nhận xét cuối tuần
-Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3
Con vật sống trong rừng
	Ngày 17/2/2025
- Làm một số con vât từ đôi bàn tay

	Ngày 18/2/2025
- Chơi " Đếm đến 4( đếm ĐC theo yêu cầu "
- Đọc đồng dao “ Con rùa “
	Ngày 19/2/2025
- Nghe hát những bài hát về con vật sống trong rừng 
	Ngày 20/2/2025
- Ôn nhận biết hình  tam giác - hình tròn
- Đếm đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu
	Ngày 21/2/2025
- Liên hoan v. nghệ
-Nhận xét cuối tuần
-Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 4
Côn trùng và chim

	Ngày 24/2/2025
Chơi “ ngón tay nhúc nhích “
	Ngày 25/2/2025
Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc

	Ngày 26/2/2025
Đọc đồng dao “ Con cua “
	Ngày 27/2/2025
- Trò chuyện về các con vật quanh bé

	Ngày 28/2/2025
- Liên hoan v. nghệ
-Nhận xét cuối tuần
-Phát phiếu bé ngoan
	












V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	



Bán hàng

	- Trẻ biết bày và sắp xếp hàng. Biết mời chào mời khách, cảm ơn khi khách đến mua hàng
- Biết phân loại hàng theo nhóm. 
- Trẻ có kỹ năng buộc dây, đóng gói hàng ( buộc nơ, đóng gói thức ăn cho thú cưng, ….)
- Nhận vai chơi và chơi theo vai đã nhận
- Biết giới thiệu hàng cho khách và trả lời một số câu hỏi khi khách đến mua hàng.
- Thu dọn ĐC gọn gàng sau khi chơi
	- Cửa hàng bán tranh,  phụ kiện và thức ăn cho thú cưng
 

	- Một số thú bông: chó mèo, gấu bông,..
- Một số tranh ảnh, phụ kiện cho thú cưng: Nhà cho thú cưng, lược, gương, trang phục,….
- Xốp vụn, túi nilon, hộp nhựa trong, tem mác thức ăn,.. 
-Tranh kỹ năng đóng gói thức ăn
- Một số tranh mẫu về trang trí thú cưng 







	x
	
	
	
x


	
	
	
	
	- Cửa hành bán cá cảnh, bể cá và thức ăn cho cá












	
	
	x
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Trẻ biết tên một số con vật nuôi. Biết cách chăm sóc và chơi với các con vật nuôi an toàn. 
- Giới thiệu một số mãu làm đẹp cho thú cưng với khách hàng.
	- Cửa hàng chăm sóc thú cưng.
 
	- Một số thú bông: chó mèo, gấu bông,..
- Một số tranh ảnh, phụ kiện cho thú cưng: Nhà cho thú cưng, lược, gương, trang phục,….
-Tranh giới thiệu một số kĩ năng: chải lông, buộc nơ, tắm,.. cho thú cưng
- Một số phụ kiện: giường,  lược, gương, dầu tắm gội,.. cho thú cưng
	x
	
	x
	


	
	
	
Góc nấu ăn

	-Trẻ biết tên gọi và bày một số món ăn đơn giản, quen thuộc: Tôm luộc, cá rán,… 
- Biết sắp xếp bàn ăn và bê đồ cho khách
- Biết mời chào khách và giới thiệu tên món ăn cho khách hàng
- Thông qua trò chơi biết  ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất dối với cơ thể
- Chơi đoàn kết,giúp đỡ nhau và thu dọn ĐC gọn gàng sau khi chơi
	Nhà hàng hải sản 


	- Tạp dề, mũ nấu ăn
- Một số loại thực phẩm: Tôm, cua, cá,, …
-  Một số đồ dùng nhà bếp: Bát, đũa, nồi, chảo,…
- Một số phụ kiện trang trí món ăn: hoa, quả,…
- Tranh mẫu trang trí món ăn, thực đơn
	x
	x
	x

	x
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Góc học tập
	





	-Trẻ biết phân loại nhóm con vật theo một số đặc điểm đặc trưng
	Bảng: Phân loại con vật
+ Phân loại con vật nuôi trong gia đình - con vật sống dưới nước – con vật sống trong rừng – chim
+ Phân loại con vật 2 chân – 4 chân
+ Phân loại con vật bay được – không bay được

	-Tranh lô tô con vật, bảng gai dính có mẫu chơi

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết tìm thức ăn cho đúng con vật
	- Tìm thức ăn cho con vật
	- Bảng nối thức ăn con vật, dây nối
- Tranh lô tô con vật, thức ăn
	x
	
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu” khi chơi với các con vật nuôi
	- TC: Hành vi đúng - sai
	- Bảng chơi  đúng sai
- Tranh hành vi đúng sai 


	x
	x
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết gài chọn, gài tranh và đếm đúng số lượng các con vật
	- TC: Đếm số lượng con vật
	- Bảng gài tranh, tranh lô tô các cvon vật
	x
	x
	x
	x


	
	
	
	- Trẻ nối hình và bóng của con vật
- Phát triển khả năng QS và tư duy cho trẻ
	- Tìm bóng cho tôi


	- Bảng nối hình với bóng
- Bút dạ 

	x
	
	x
	x

	
	
	
	-Nhận biết phân biệt các hình
	- Phân biệt các hình
	- hộp các ngăn có kí hiệu các hình
- các hình tròn, vuông, tam giác chữ nhật
	
	x
	
	

	
	
	
	-Biết dùng các mảnh trang rời để ghép thành bức tranh con vật hoàn chỉnh


	- Bé ghép tranh con vật

	- Bảng gai dính
- Tranh một số con vật, mảnh tranh ghép hình các con vật

	x
	x
	x
	x

	






















	


















	Góc sách
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	- Xem sách truyện, đọc thơ về các con vật
	- Tranh ảnh, thơ truyện về chủ đề TGĐV

	
	
	x
	x








	
	
	
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện khi đóng kịch
	- Trẻ chơi đóng kịch
	- Một số trang phục, mũ đội đầu về các con vật
	x
	
	x
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	Góc nghệ thuật
	Góc âm nhạc
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	- Trẻ vận động theo nhịp điệu của một số bài hát của chủ đề
	- Nhạc một số bài hát về chủ đề: đà gà con, cá vàng bơi, rửa mặt như mèo,..
- Dụng cụ âm nhạc
	
	x
	x
	



	
	
	Góc tạo hình 
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	-  Tô, vẽ tranh về chủ đề
	- Tranh rỗng, giấy A4, bút màu

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	-  Làm con vật từ các nguyên vật liệu: 
+ dính dán hình các con vật
 + Bé tập nhồi bông các con vật
+ Nặn thức ăn cho thú cưng

	- Tranh rỗng, giấy màu, hồ dán
- Đất nặn
- Keo, kéo,  giấy màu, sáp màu,bông
-  Tranh hướng dẫn kĩ năng nặn thức ăn cho con vật
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc thiên nhiên
	
	- Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
Biết được mối liên hệ đơn giản giưuax con vật nuôi với môi trường sống
	- Chăm sóc , chơi với các con vật nuôi gần gũi: Cho cá, thỏ ăn, chơi với những chú gà vịt con,...
- Chăm sóc cây xanh: lau lá cây, tưới nước, nhặt lá vàng,....
 
	-Một số con vật nuoi gần gũi: cá vcanhr, gà con, vịt con,...
-Bộ dụng cụ tưới cây
	x
	x
	
	

	5
	Góc
xây dựng
	

Góc xây dựng

	- Biết cách thỏa thuận nhận vai chơi và chơi theo vai đã nhận
- Biết giao lưu giữa các nhóm chơi, vai chơi
- Có khả năng sắp xếp công trình và lắp ghép các mô hình nhỏ
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu, các đồ dùng, đồ chơi xây dựng, để thực hiện ý định chơi.
- Thu dọn ĐC gọn gàng sau khi chơi
	- Xây nhà cho các con vật


	- Mẫu nhà cho các con vật
- Hàng rào, cây xanh, gạch, ống  nhựa,…. 
- Một số con vật nuôi trong gia đình,..
- Đồ chơi lắp ghép các loại
	x
	
	
	





	
	
	
	
	- Xây ao cá

	- Mẫu xây ao cá
- Hàng rào, cây xanh, gạch, ống  nhựa,…. 
- Một số sống dưới nước
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây dựng  vườn bách thú

	- Mô hình vườn bách thú
- Hàng rào, cây xanh, gạch, ống  nhựa,…. 
- một số con vật; gà, hổ, sư tử,…
- Đồ chơi lắp ghép các loại
	
	
	x
	x








1

KHCSGD CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT 24-25.docx
[bookmark: _heading=h.30j0zll]

		ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5

*************



KẾ HOẠCH CSGD TRẺ 3 TUỔI

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày ( 3 /2 đến 28/ 2 /2025)





Giáo viên: Phạm Bích Ngọc

Nguyễn Thị Hương

Lớp         : 3 Tuổi A







NĂM HỌC : 2024  -  2025





I. 
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		TT

 

		Mục tiêu năm

		Nội dung năm

		 

 

 

Mạng hoạt động chủ đề

		CHỦ ĐỀ: 
THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT



		

		

		

		

		

		Nhánh 1

		Nhánh 2

		Nhánh 3

		Nhánh 4



		

		

		

		

		

		Con vật sống trong gia đình

		Con vật sống dưới nước

		Con vật sống trong rừng

		Chim và Côn trùng



		1

		8

		Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn

		Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

		Bài 5: - Hô hấp: gà gáy                            - Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao
- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước  
- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 

		TDS

		TDS

		TDS

		TDS



		2

		17

		Kiểm soát được vận động đi liên tục trong đường có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 

		Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc

		HĐH: Dạy trẻ đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
HĐNT: Trẻ ôn vận động đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc

		HĐH 

		HĐNT

		

		 



		3

		22

		Kiểm soát được vận động chạy liên tục trong đường rộng 50cm, có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 

		Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc

		 HĐH: Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc
HĐNT:  Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc; 

		

		 

		HĐH

		 



		

		

		

		

		

		

		

		HĐNT



		



		4

		36

		Ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng

		Ném xa bằng 1 tay 

		HĐH: Ném xa bằng 1 tay 
 HĐNT: Thi ném xa xa

		HĐNT 

		HĐH

		HĐNT

		 



		5

		46

		Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau

		Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau

		HĐC: Chơi ngón tay nhúc nhích, làm con vật từ đôi bàn tay.
HĐNT: Làm một số con vật từ đôi bàn tay

		 

		HĐNT

		HĐC

		HĐC



		6

		64

		Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn

		Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

		 ĐTT: Trò chuyện với trẻ về 1 số loại thực phẩm quen thuộc 
VS-AN: Trò chuyện với trẻ giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày

		 

		VS-AN

		ĐTT

		VS-AN



		7

		65

		Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn

		Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm

		VSAN/ ĐTT:  Trò chuyện với trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
VSAN: Tại sao cần ăn đủ chất
HĐG: Phân loại thực phẩm





		VS-AN

		HĐG

		VS-AN

		ĐTT



		8

		76

		Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở

		Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn

		HĐC/ VSAN: Dạy trẻ khi ăn không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
ĐTT: Trò chuyện cùng trẻ về một số hành vi văn vinh trong ăn uống

		HĐC

		ĐTT

		VS-AN

		 



		9

		92

		Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi

		Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

		ĐTT: Trò chuyện cùng trẻ giữ an toàn khi đi chơi công viên, sở thú
 HĐNT: Hướng dẫn trẻ một số quy tắc an toàn đơn giản ( quy tắc đi lên xuống cầu thang, chờ người lớn đưa sang đường,…)
HĐG: Trẻ chơi bảng chơi hành vi an toan và không an toàn
VS-AN: Trò chuyện với trẻ về một số quy tắc an toàn đơn giản.

		HĐNT

		HĐG

		ĐTT

		VS-AN



		10

		105

		Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc

		Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc

		HĐH: HĐKP " Một số con vật nuôi trong gia đình, khám phá con cá,, con cua. một sốcon vật sống trong rừng
HĐNT: Trò chuyện với trẻ về các loại côn trùng, con vật sống trong rừng  quen thuộc: 
ĐTT: Giải câu đố về con vật 
VS- AN: Trò chuyện với trẻ về ích lợi của các  con vật đối với con người
HĐC: Làm một số con vật từ đôi bàn tay

		VS-AN

		HĐH

		HĐH

		HĐNT



		

		

		

		

		

		HĐH

		ĐTT

		HĐG

		HĐG



		11

		106

		Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng

		Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ

		 HĐC: Dạy trẻ  mối liên hệ đơn giản giữa con vật,  với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
HĐNT: QS con mèo con
VS-AN: Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc một só con vật nuôi gần gũi 
HĐG: Tìm thức ăn cho các con vật

		VS-AN

		VS-AN

		HĐC

		HĐNT



		12

		127

		Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 4 và đếm theo khả năng

		Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng

		HĐH: Số 4
HĐG :  Đếm đúng số lượng;  Chọn đồ vật có số lượng 4'
HĐC : Ôn số 4. 

 HĐNT: Đếm số con vật theo yêu cầu

		HĐH

		HĐC

		HĐC

		HĐNT



		13

		129

		Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều

		1 và nhiều

		HĐH : Dạy trẻ nhận biết 1 và nhiều
HĐNT: Chơi TC" đếm ngón tay "
HĐC: Chơi " Đếm ĐC theo yêu cầu "

		 

		HĐNT

		HĐC

		HĐH



		14

		146

		Nhận biết và gọi tên được các hình: hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế

		Nhận biết và gọi tên các hình: hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế

		HĐH: Dạy trẻ nhận biết, gọi tên các hình:  tam giác - hình tròn; 
HĐC: Ôn nhận biết hình  tam giác - tròn
HĐG : Trò chơi , " Bé chọn đúng hình"                          HĐNT: Dùng phấn vẽ hình tam giác hình tròn trên sân

		HĐNT

		HĐH

		HĐC

		HĐG



		15

		166

		Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc

		Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc

		ĐTT/ HĐC: Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
HĐNT: TC xi bô khoai

		ĐTT

		 

		HĐNT

		HĐC



		16

		173

		Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

		Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

		HĐH: Kể chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ, Ỉn con lấm lem
HĐC: Đọc đồng dao: Con kiến, Con rùa
VSAN: Nghe đọc truyện về chủ đề

		HĐH

		HĐC

		HĐH

		VS-AN



		17

		182

		Có khả năng nghe, cảm thụ, hưởng ứng, đặt lời mới cho các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

		Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

		
HĐC: Nghe bài đồng dao " Con cua", Con kiến
HĐNT: Đồng dao " Mèo đuổi chuột ", Con mèo

		HĐNT

		HĐC

		HĐNT

		HĐC



		18

		199

		Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

		Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 

		HĐH: Thơ :  Rong và cá, Kiến tha mồi 
HĐC: Thơ: Cún con,  Con cua
VSAN: Nghe ngâm thơ
HĐG: trẻ đọc thơ theo tranh trong góc sách truyện

		HĐG

		HĐH

		VS-AN

		HĐH



		19

		205

		Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện

		Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên

		
HĐG/ HĐC: Chơi đóng kịch: Bác gấu đen và 2 chú thỏ, 

		HĐG

		HĐC

		HĐG

		 



		20

		227

		Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh

		Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh

		HĐH: Nhận biết cảm xúc vui - buồn
HĐC : Trò chuyện với trẻ về trạng thái, cảm xúc của bé;
HĐNT:  Cách xử lý một số tình huống nguy hiểm khi gặp phải.

		HĐC

		HĐNT

		 

		HĐH



		21

		242

		Thích chăm sóc con vật

		Bảo vệ, chăm sóc con vật

		HĐH:  Bé chăm sóc những con vật n uôi gần gũi
HĐC: Trò chuyện với trẻ về các con vật quanh bé.
ĐTT: Trò chuyện cùng trẻ về cách chơi với con vạt an toàn

		ĐTT

		 

		HĐH

		HĐC



		22





		251

		Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình

		Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình

		HĐC: Trò chuyện, hướng dẫn trẻ giữ gìn SP của mình

		HĐC

		 

		 

		 



		23

		258

		Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc

		Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)

		HĐH: Hát:Voi con làm xiếc, con bướm
HĐNT: Hát: Cá vàng bơi
ĐTT: Hát: Ong và bướm

		HĐNT

		ĐTT

		HĐH

		HĐH



		24

		267

		Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)

		Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc /

		HĐH: Dạy VĐ múa: Rửa mặt như mèo
HĐG: Dạy trẻ vận động theo bài hát chủ đề
HĐNT: Trẻ VĐ sáng tạo theo các bài đã học
ĐTT: T rẻ vỗ tay theo nhịp bài hát:về con vật

		HĐH

		HĐNT

		HĐG

		ĐTT



		25

		279

		Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản

		Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản 

		HĐH: Vẽ con cá
HĐG: Trẻ vẽ tranh theo chủ đề
HĐNT: Trẻ vẽ theo ý thích trên sân

		HĐG

		HĐH

		HĐG

		HĐNT



		26

		292

		Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình

		Nhận xét sản phẩm tạo hình
HĐH: Dự án Steam " làm tổ chim "

		HĐC: Hướng dẫn trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình
HĐH: Dự án steam " làm tổ chim "

		HĐC

		 

		 

		HĐH



		27

		295

		Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc

		Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc

		HĐC: Cô hướng dẫn trẻ vận động theo ý thích khi hát" Rửa mặt như mèo"
HĐNT: Múa " Chú thỏ con ", chú ếch con

		HĐC

		 

		HĐNT

		HĐNT



		

		

		

		

		Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

		26

		25

		27

		25



		

		

		

		

		Trong đó: - Đón trả trẻ

		3

		3

		2

		2



		

		

		

		

		Thể dục sáng

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		

		                 - Hoạt động góc

		4

		4

		6

		4



		

		

		

		

		                 - Hoạt động ngoài trời

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		                 - Vệ sinh - ăn ngủ

		3

		2

		3

		3



		

		

		

		

		                 - Hoạt động chiều

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		                 - Thăm quan dã ngoại

		0

		0

		0

		0



		

		

		

		

		                 -  Lễ hội

		0

		0

		0

		0



		

		

		

		

		                 - Hoạt động học

		5

		5

		5

		5



		

		

		

		

		                            Chia ra:  

                    + Giờ thể chất

		1

		1

		1

		0



		



		

		

		

		                    + Giờ nhận thức

		2

		2

		1

		1



		

		

		

		

		                     + Giờ ngôn ngữ

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		

		                     + Giờ TC-KNXH

		0

		0

		1

		1



		



		

		

		

		                     + Giờ thẩm mỹ

		1

		1

		1

		2



		

		

		

		

		

		

		

		

		







II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:



		Tên chủ đề nhánh

		Số tuần thực hiện

		Thời gian thực hiện

		Người phụ trách

		Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)



		Nhánh 1: Con vật nuôi trong gia đình



		1

		Từ  3/2 đến 7/2/2025

		Nguyễn Thị Hương

		



		Nhánh 1: Con vật sống dưới nước



		1

		Từ  10/2 đến 14/ 2/2025

		

		



		Nhánh 3: Con vật sống sống trong rừng



		1

		Từ  17/ 2đến 21/ 2/ 2025

		

		



		Nhánh 4: Côn trùng và chim

		1

		Từ  24/2 đến 28/ 2/ 2025

		

		

















III. CHUẨN BỊ:

		

		Con vật sống trong gia đình



		Con vật sống dưới nước

		Con vật sống trong rừng

		Côn trùng và chim



		Giáo viên

		- Tuyên truyền tới PHHS và trẻ về một số nội dung, mục đích, những việc cần phải làm về chủ đề "Một số con vật sống trong gia đình" 

- Sưu tầm, lựa chọn một số bài thơ, bài hát, câu chuyện ,về chủ đề về một số con vật sống trong gia 

- Phối hợp với nhà trường tuyên truyền tới PHHS và cộng đồng các bài học của trẻ, các hoạt động cô và trẻ làm tại lớp 

- Tuyên truyền tới phụ huynh về một số bệnh mùa đông



		- Phối hợp cùng GV trong lớp xây dựng KH chủ đề con vật sống dưới nước

- Bàn bạc trao đổi với GV, trẻ để xây dựng MTGD theo chủ đề mộ số con vật sống dưới nước

- Tuyên truyền tới PHHS và trẻ về một số nội dung, mục đích, những việc cần phải làm về chủ đề "Một số con vật sống dưới nước" 

- Sưu tầm, lựa chọn một số bài thơ, bài hát, câu chuyện ,về chủ đề nhánh một số con vật sống dưới nước 

- Tuyên truyền tới phụ huynh về một số bệnh mùa đông.

		- Xây dựng KH chủ đề, tạo MT cho trẻ hoạt động

- Tuyên truyền tới PHHS và trẻ về một số nội dung, mục đích, những việc cần phải làm về chủ đề "Một số con vật sống trong rừng " 

- Sưu tầm, lựa chọn một số trò chơi, bài thơ, bài hát, câu chuyện ,về chủ đề nhánh một số con vật sống dưới 

- Tuyên truyền tới PHHS về nội dung dung đề

- Phối hợp với nhà trường tuyên truyền tới PHHS và cộng đồng các bài học của trẻ, các hoạt động cô và trẻ làm tại lớp 



		- Phối hợp cùng GV trong lớp xây dựng KH chủ đề “ Con trùng và chim “

- Tuyên truyền tới PHHS về  nội dung chủ đề, các bài thơ câu chuyện, câu đố về chủ đề côn trùng và chim

- CB, sưu tầm một số nguyên vật liệu cho chủ đề nhánh: Vỏ hộp, giấy bìa, ,,,

- Cùng giáo viên trong lớp hướng dẫn trẻ làm sự án Steam là tổ chim

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 





		 Nhà trường

		- Duyệtt KH cho lớp

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH

- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề



		- Duyệtt KH cho lớp

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH

- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề



		- Duyệtt KH cho lớp

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH

- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề



		- Duyệtt KH cho lớp

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ trong thực hiện KH

- Tư vấn cho GV xây dựng MTGD trong và ngoài lớp học theo chủ đề





		Phụ huynh

		-Trò truyện, giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số con vật sống trong gia đình”: tên gọi, đặc điểm nổi bật, nới sống thức ăn,..

- Đóng góp, ủng hộ  các NVL, sách báo, tạp chí,…

		-Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số con vật sống dưới nước”

- Đóng góp, ủng hộ  các NVL , sách báo, tạp chí,…



		- Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số con vật sống trong rừng”

- Đóng góp, ủng hộ  các NVL , sách báo, tạp chí,…



		- Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết về chủ đề “Một số loại côn trùng và chim”

- Đóng góp, ủng hộ  các NVL , sách báo, tạp chí,…





		Trẻ

		- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn

- Cùng cô và các bạn tham gia tạo MT hoạt động cho chủ đề

		- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi đến lớp

- Trẻ cùng cô chuẩn bị sắp xếp đồ chơi trong lớp

		- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề 

- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi đến lớp

- Cùng cô và các bạn tham gia tạo MT hoạt động cho chủ đề

		- Trẻ cùng cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu, sản phẩm chủ đề 

- Trẻ vui vẻ phấn khởi khi đến lớp

- Cùng cô và các bạn tham gia tạo MT hoạt động cho chủ đề













IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:



		tt

		Hoạt động

		Phân phối vào các ngày trong tuần

		Ghi chú



		

		

		Thứ 2

		Thứ 3

		Thứ 4

		Thứ 5

		Thứ 6

		



		1

		Đón trả trẻ 

		- Trò chuyện với trẻ về 1 số loại thực phẩm quen thuộc

- Trò chuyện với trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm

- Trò chuyện với trẻ về một số hành vi văn minh trong ăn uống

- Trò chuyện cùng trẻ về cách giữ an toàn khi đi chơi công viên, sở thú

- Giải câu đố về con vật

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc

- Trò chuyện cùng trẻ về cách chơi với con vật an toàn

-  Hát: Ong và bướm và một số bài hát về con vật

- Trẻ vỗ tay theo nhịp bài hát:về con vật

		



		2

		Thể dục sáng

		* Khởi động: Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: Nhanh , chậm, kiễng gót,...

* Trọng động

- Hô hấp: gà gáy                           

 - Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước  

- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

( Trẻ tập kết hợp với gậy TD theo nhạc bài hát : Đàn gà con “

* TCVĐ: Cáo bắt gà

*Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp 

		



		3

		Hoạt động học

		Con vật nuôi trong gia đình



		Ngày 3/2/2025

PTTC

Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc

		Ngày 4/2/25

HĐKP

Một số con vật nuôi trong gia đình

		Ngày 5/2/2025

PTNT

Đếm đến 4 .Nhận biết số lượng trong phạm vi 4

		Ngày 6/2/2025

PTNN

Truyện “ Ỉn con lấm lem”

 

		Ngày 7/2/25

PTTM

Dạy VĐ múa: Rửa mặt như mèo

Nghe hát: Mèo đi câu cá

TCAN: Tai ai tinh

		



		

		

		Nhánh 2

Con vật sống dưới nước

		Ngày 10/2/2025

PTTC

Ném xa bằng 1 tay

		Ngày 11/2/2025

HĐKP

Con cá, con cua

 

 

		Ngày 12/2/2025

PTNN

Thơ “ Rong và cá”

		 Ngày 13/12/2025

PTNT

Nhận biết, gọi tên hình:  tam giác - hình tròn;

		Ngày 14/2/2025

PTTM

Vẽ con cá

		



		

		

		Nhánh 3

Con vật sông trong rừng

		Ngày 17/2/2025

PTTC

Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc

		Ngày 18/2/2025

HĐKP

Một số con vật sống trong rừng

		Ngày 19/2/2025

PTNT

Bé chăm sóc con vật nuôi gần gũi

		Ngày 20/2/2025

PTTM

Dạy KNCH: Voi con làm xiếc

Nghe: Chú voi con ở bản Đôn

TCAN: Nhảy theo nhạc

		Ngày 21/2/2025

PTNN

Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ”

 

		



		

		

		Nhánh 4

Côn trùng và chim

		Ngày 24/2/2025

PTNN

Thơ “ Kiến tha mồi

		Ngày 25/2/2025

 PTNT

Dạy trẻ nhận biết 1 và nhiều

		Ngày 26/2/2025

PTTC

PTTC - KNXH

Dạy trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn

		Ngày 27/2/2025

DỰ ÁN STEAM: 



Làm tổ chim

		Ngày 28/2/2025

PTNT

Dạy KNCH: Con bướm

Nghe: 

 

		



		4

		Hoạt động ngoài trời

		Nhánh 1

Con vật sống ttrong gia đình

		Ngày 3/2/2025

- QS tranh con gà

- TCVĐ: Ném xa bằng 1 tay

- Chơi tự do tại góc sách truyện

		Ngày 4/2/25

- Đồng dao " Mèo đuổi chuột 

-TCVĐ: mèo đuổi chuột

- Chơi tự do 

		Ngày 5/2/2025

- Hướng dẫn trẻ một số quy tắc an toàn ( Đi lên xuống cầu thang, khi sang đường



-TCVĐ: Nhảy như thỏ

- Chơi tự do tại góc chợ quê

		Ngày 6/2/2025

- Hát : cá vàng bơi 

- TCVĐ: Bịt mắt đoán tên

- Chơi tự do 

		Ngày 7/2/25

- Dùng phấn vẽ hình tròn, tam giác trên sân

- TCVĐ: cáo và thỏ

- Chơi tự do tại góc VĐ

		



		

		

		Nhánh 2

Con vật sống dưới nước

		Ngày 10/2/2025

- Làm một số con vật từ đôi bàn tay

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự do tại góc chợ quê

		Ngày 11/2/2025

- Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zắc

QS một số ĐC thú nhún

- TCVĐ: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

- Chơi tự do 

		Ngày 12/2/2025

- VĐ sáng tạo theo một số bài hát đã học

- TCVĐ: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

- Chơi tự do tại góc thầy đồ 

		 Ngày 13/2/2025

- Chơi TC" đếm ngón tay

- TCVĐ: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

- Chơi tự do tại góc thiên nhiên 

		Ngày 14/2/2025

- Trò chuyện với trẻ cách xử lý một số tình huống nguy hiểm khi gặp phải.

- TCVĐ: kéo co

- Chơi tự do 

		



		

		

		Nhánh 3

Con vật sống trong rừng



		Ngày 17/2/2025

- QS bầu trời

- TCVĐ: Chạy thay đổi hướng 50cm, có 3 -4 điểm dích dắc không chệch ra ngoài

- Chơi tự do tại góc chợ quê

		Ngày 18/2/2025

- Đồng dao “ mèo đuổi chuột

- TCVĐ: Chơi đi như gấu, bò như chuột

- Chơi tự do tại góc cát nước

		Ngày 19/2/2025

- Đếm số con vật theo yêu cầu

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do

		Ngày 20/2/2025

- Múa: Chú thỏ con

- TCVĐ: Gáu đi lấy mật ong

- Chơi tự do tại gócVĐ

		Ngày 21/2/2025

- Múa " Chú thỏ con "

- TCVĐ: Thi ném xa

- Chơi tự do 

		



		

		

		Nhánh 4

Côn trùng và chim

		Ngày 24/2/2025

- QS con mèo con

- TCVĐ: Thi ném xa xa 

- Chơi tự do 

		Ngày 25/2/2025

- Trò chuyện với trẻ về các loại côn trùng, con vật sống trong rừng quen thuộc

TCVĐ: Bướm bay

- Chơi tự do tại góc sách truyện

		Ngày 26/2/2025

- Đếm số con vật theo yêu cầu 

- TCVĐ: Chim bay cò bay

- Chơi tự do tại góc cát nước

		Ngày 27/2/2025

- Múa: Chú ếch con

- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô

- Chơi tự do 

		Ngày 28/2/2025

- Trẻ vẽ theo ý thích trên sân

- TCVĐ: Rồng rắn

- Chơi tự do tại góc thiên nhiên
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Vệ sinh, ăn, ngủ

		- Trò chuyện với trẻ giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày

- Trò chuyện cùng trẻ về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm

- Dạy trẻ khi ăn không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn

- Trò chuyện cùng trẻ một số qui tắc an toàn đơn giản

- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của các  con vật đối với con người

- Trò chuyện với trẻ về cách chăm sóc một só con vật nuôi gần gũi

- Nghe đọc truyện về chủ đề ( Các câu chuyện về con vật )

-  Nghe ngâm thơ
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		Hoạt động chiều

		Nhánh 1

Con vật nuôi trong gia đình

		Ngày 3/2/2025

- Trò chuyện cùng trẻ nhận xét sản phẩm tạo hình

		Ngày 4/2/25

Dạy trẻ khi ăn không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn

		Ngày 5/2/2025

Trò chuyện với trẻ về trạng thái, cảm xúc của bé;

		Ngày 6/2/2025

- Hướng dẫn trẻ vận động theo ý thích: Rửa mặt như mèo

Trò chuyện hướng dẫn trẻ giữ gìn SP tạo hình



		Ngày 7/2/25

- Liên hoan v. nghệ

-Nhận xét cuối tuần

-Phát phiếu bé ngoan

		



		

		

		Nhánh 2

Con vật sống dưới nước

		Ngày 10/2/2025

Đọc thơ: Con cua

		Ngày 11/2/2025

Ôn đếm đến 4

		Ngày 12/2/2025

Đồng dao " Con kiến "

		Ngày 13/2/2025

Chơi đóng kịch” Bác gấu đen và 2 chú thỏ

		Ngày 14/2/2025

- Liên hoan v. nghệ

-Nhận xét cuối tuần

-Phát phiếu bé ngoan

		



		

		

		Nhánh 3

Con vật sống trong rừng

		Ngày 17/2/2025

- Làm một số con vât từ đôi bàn tay



		Ngày 18/2/2025

- Chơi " Đếm đến 4( đếm ĐC theo yêu cầu "

- Đọc đồng dao “ Con rùa “

		Ngày 19/2/2025

- Nghe hát những bài hát về con vật sống trong rừng 

		Ngày 20/2/2025

- Ôn nhận biết hình  tam giác - hình tròn

- Đếm đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu

		Ngày 21/2/2025

- Liên hoan v. nghệ

-Nhận xét cuối tuần

-Phát phiếu bé ngoan

		



		

		

		Nhánh 4

Côn trùng và chim



		Ngày 24/2/2025

Chơi “ ngón tay nhúc nhích “

		Ngày 25/2/2025

Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc



		Ngày 26/2/2025

Đọc đồng dao “ Con cua “

		Ngày 27/2/2025

- Trò chuyện về các con vật quanh bé



		Ngày 28/2/2025

- Liên hoan v. nghệ

-Nhận xét cuối tuần

-Phát phiếu bé ngoan

		

























V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

		tt

		Tên góc chơi

		Mục đích – Yêu cầu

		Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi

		Chuẩn bị 

		Phân phối vào nhánh



		

		

		

		

		

		N1

		N2

		N3

		N4



		1

		Góc phân vai

		







Bán hàng



		- Trẻ biết bày và sắp xếp hàng. Biết mời chào mời khách, cảm ơn khi khách đến mua hàng

- Biết phân loại hàng theo nhóm. 

- Trẻ có kỹ năng buộc dây, đóng gói hàng ( buộc nơ, đóng gói thức ăn cho thú cưng, ….)

- Nhận vai chơi và chơi theo vai đã nhận

- Biết giới thiệu hàng cho khách và trả lời một số câu hỏi khi khách đến mua hàng.

- Thu dọn ĐC gọn gàng sau khi chơi

		- Cửa hàng bán tranh,  phụ kiện và thức ăn cho thú cưng

 



		- Một số thú bông: chó mèo, gấu bông,..

- Một số tranh ảnh, phụ kiện cho thú cưng: Nhà cho thú cưng, lược, gương, trang phục,….

- Xốp vụn, túi nilon, hộp nhựa trong, tem mác thức ăn,.. 

-Tranh kỹ năng đóng gói thức ăn

- Một số tranh mẫu về trang trí thú cưng 















		x

		

		

		

x





		

		

		

		

		- Cửa hành bán cá cảnh, bể cá và thức ăn cho cá

























		

		

		x

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		-Trẻ biết tên một số con vật nuôi. Biết cách chăm sóc và chơi với các con vật nuôi an toàn. 

- Giới thiệu một số mãu làm đẹp cho thú cưng với khách hàng.

		- Cửa hàng chăm sóc thú cưng.

 

		- Một số thú bông: chó mèo, gấu bông,..

- Một số tranh ảnh, phụ kiện cho thú cưng: Nhà cho thú cưng, lược, gương, trang phục,….

-Tranh giới thiệu một số kĩ năng: chải lông, buộc nơ, tắm,.. cho thú cưng

- Một số phụ kiện: giường,  lược, gương, dầu tắm gội,.. cho thú cưng

		x

		

		x

		





		

		

		

Góc nấu ăn



		-Trẻ biết tên gọi và bày một số món ăn đơn giản, quen thuộc: Tôm luộc, cá rán,… 

- Biết sắp xếp bàn ăn và bê đồ cho khách

- Biết mời chào khách và giới thiệu tên món ăn cho khách hàng

- Thông qua trò chơi biết  ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất dối với cơ thể

- Chơi đoàn kết,giúp đỡ nhau và thu dọn ĐC gọn gàng sau khi chơi

		Nhà hàng hải sản 





		- Tạp dề, mũ nấu ăn

- Một số loại thực phẩm: Tôm, cua, cá,, …

-  Một số đồ dùng nhà bếp: Bát, đũa, nồi, chảo,…

- Một số phụ kiện trang trí món ăn: hoa, quả,…

- Tranh mẫu trang trí món ăn, thực đơn

		x

		x

		x



		x
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Góc học tập

		











		-Trẻ biết phân loại nhóm con vật theo một số đặc điểm đặc trưng

		Bảng: Phân loại con vật

+ Phân loại con vật nuôi trong gia đình - con vật sống dưới nước – con vật sống trong rừng – chim

+ Phân loại con vật 2 chân – 4 chân

+ Phân loại con vật bay được – không bay được



		-Tranh lô tô con vật, bảng gai dính có mẫu chơi



		x

		x

		x

		x



		

		

		

		- Trẻ biết tìm thức ăn cho đúng con vật

		- Tìm thức ăn cho con vật

		- Bảng nối thức ăn con vật, dây nối

- Tranh lô tô con vật, thức ăn

		x

		

		x

		x



		

		

		

		- Trẻ nhận biết hành vi  “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu” khi chơi với các con vật nuôi

		- TC: Hành vi đúng - sai

		- Bảng chơi  đúng sai

- Tranh hành vi đúng sai 





		x

		x

		

		x



		

		

		

		- Trẻ biết gài chọn, gài tranh và đếm đúng số lượng các con vật

		- TC: Đếm số lượng con vật

		- Bảng gài tranh, tranh lô tô các cvon vật

		x

		x

		x

		x





		

		

		

		- Trẻ nối hình và bóng của con vật

- Phát triển khả năng QS và tư duy cho trẻ

		- Tìm bóng cho tôi





		- Bảng nối hình với bóng

- Bút dạ 



		x

		

		x

		x



		

		

		

		-Nhận biết phân biệt các hình

		- Phân biệt các hình

		- hộp các ngăn có kí hiệu các hình

- các hình tròn, vuông, tam giác chữ nhật

		

		x

		

		



		

		

		

		-Biết dùng các mảnh trang rời để ghép thành bức tranh con vật hoàn chỉnh





		- Bé ghép tranh con vật



		- Bảng gai dính

- Tranh một số con vật, mảnh tranh ghép hình các con vật



		x

		x

		x

		x



		













































		





































		Góc sách

		Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

		- Xem sách truyện, đọc thơ về các con vật

		- Tranh ảnh, thơ truyện về chủ đề TGĐV



		

		

		x

		x

















		

		

		

		Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện khi đóng kịch

		- Trẻ chơi đóng kịch

		- Một số trang phục, mũ đội đầu về các con vật

		x

		

		x
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		Góc nghệ thuật

		Góc âm nhạc

		Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)

		- Trẻ vận động theo nhịp điệu của một số bài hát của chủ đề

		- Nhạc một số bài hát về chủ đề: đà gà con, cá vàng bơi, rửa mặt như mèo,..

- Dụng cụ âm nhạc

		

		x

		x

		







		

		

		Góc tạo hình 

		Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản

		-  Tô, vẽ tranh về chủ đề

		- Tranh rỗng, giấy A4, bút màu



		x

		x

		x

		x



		

		

		

		

		-  Làm con vật từ các nguyên vật liệu: 

+ dính dán hình các con vật

 + Bé tập nhồi bông các con vật

+ Nặn thức ăn cho thú cưng



		- Tranh rỗng, giấy màu, hồ dán

- Đất nặn

- Keo, kéo,  giấy màu, sáp màu,bông

-  Tranh hướng dẫn kĩ năng nặn thức ăn cho con vật

		x

		x

		x

		x
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		Góc thiên nhiên

		

		- Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc

Biết được mối liên hệ đơn giản giưuax con vật nuôi với môi trường sống

		- Chăm sóc , chơi với các con vật nuôi gần gũi: Cho cá, thỏ ăn, chơi với những chú gà vịt con,...

- Chăm sóc cây xanh: lau lá cây, tưới nước, nhặt lá vàng,....

 

		-Một số con vật nuoi gần gũi: cá vcanhr, gà con, vịt con,...

-Bộ dụng cụ tưới cây

		x

		x
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		Góc

xây dựng

		



Góc xây dựng



		- Biết cách thỏa thuận nhận vai chơi và chơi theo vai đã nhận

- Biết giao lưu giữa các nhóm chơi, vai chơi

- Có khả năng sắp xếp công trình và lắp ghép các mô hình nhỏ

- Biết sử dụng các nguyên vật liệu, các đồ dùng, đồ chơi xây dựng, để thực hiện ý định chơi.

- Thu dọn ĐC gọn gàng sau khi chơi

		- Xây nhà cho các con vật





		- Mẫu nhà cho các con vật

- Hàng rào, cây xanh, gạch, ống  nhựa,…. 

- Một số con vật nuôi trong gia đình,..

- Đồ chơi lắp ghép các loại

		x

		

		

		











		

		

		

		

		- Xây ao cá



		- Mẫu xây ao cá

- Hàng rào, cây xanh, gạch, ống  nhựa,…. 

- Một số sống dưới nước

		

		x

		

		



		

		

		

		

		- Xây dựng  vườn bách thú



		- Mô hình vườn bách thú

- Hàng rào, cây xanh, gạch, ống  nhựa,…. 

- một số con vật; gà, hổ, sư tử,…

- Đồ chơi lắp ghép các loại

		

		

		x

		x















KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH : " Một số con vật sống trong gia đình "

Thứ 2, ngày 3 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích – yêu cầu



		Chuẩn bị



		Tiến hành





		

Phát triển thể chất

Đi thay đổi hướng theo 3 - 4 điểm zic zăc

		- Trẻ biết tên vận động. Biết đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic zăc

- Phát triển kĩ năng định hướng trong không gian cho trẻ

- Phát triển tính mạnh dạn tự tin

- Tích cực tham gia các hoạt động

		- Đường díc dắc rộng 50cm, có 3 - 4 điểm zic zắc cách nhau khoảng 2,5m.

- Giỏ đựng trứng, trứng nhựa

































		*HĐ1:Khởi động

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: nhanh, chậm, kiễng gót,… 

*HĐ2:Trọng động

* BTPTC

- Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước  

- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

( ĐT nhấn mạnh: ĐT chân )

* VĐCB : Đi thay đổi hướng theo 3 - 4 điểm zích zắc.

- Cô giới thiệu tên VĐ : “ Đ thay đổi hướng theo 3 -4 điểm zích zăc.”

- Cho 1 -2 trẻ tập thử        

- Cô làm mẫu lần 1.

- Cô làm mẫu lần 2 ( Kết hợp phân tích ĐT )

- Cho cả lớp lên thực hiện

( Cô động viên trẻ , sửa sai cho trẻ )

- Hỏi lại tên VĐ

* TCVĐ: Chuyển trứng 

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cách chơi:Trẻ thành hai đội thi đua chuyển trứng vào giỏ, trong vòng 1 bản nhạc đội nào chuyển được nhiều đội đó thắng cuộc

- Cho trẻ chơi 2 lần.    

- Hỏi trẻ tên TC

*HĐ3: Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân. 



		Đánh giá trẻ hàng ngày:

























Thứ 3, ngày 4 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích – yêu cầu



		Chuẩn bị



		Tiến hành





		

Hoạt động khám phá

Một số con vật nuôi trong gia đình

		- Trẻ nhận biết tên gọi, ích lợi và đặc điểm nổi bật về cấu tạo bên ngoài, tiếng kêu .... của một số con vật nuôi trong gia đình: chó, mèo, gà

- Biết thức ăn, sinh sản của một só con vật nuôi trong gia đình

- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, nhận biết

- Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình



		- Một số câu đố bài hát về các con vật  nuôi trong gia đình

- Tranh ảnh về các con vật sống trong gia đình: Chó, mèo, gà

- Bài giảng PP,

- Lô tô về các con vật sống trong gia đình

- Một số con vật bằng nhựa để trẻ chơi trò chơi



		* Trò chuyện, gây hứng thú:

- Cả lớp hát bài:“Gà trống, mèo con và cún con”

- Các cháu vừa hát bài hát nói về những con vật nào?

- Những con vật đó sống ở đâu?

- Gia đình nhà con nuôi những con vật nào?

*HĐ2:Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ chia thành 3 nhóm, lên chọn 1 con vật cho đội của mình

- Cho từng đội giới thiệu về con vật của đội mình.

* Quan sát con chó

- Cô cho trẻ QS con chó 

- Đây là con gì đây? Con chó ntn?

- Đầu chó có những gì? Con chó có mấy chân?

- Chó là động vật đẻ con hay đẻ trứng?

- Tiếng chó sủa như thế nào?

- Mọi người nuôi chó để là gì?

-> Cô khái quát lại

 ( Tương tự cho trẻ tìm hiểu về con mèo, con gà )

+ So sánh chó với gà

- Giống nhau: Đều là động vật nuôi trong gia đình

- Khác nhau: Chó có 4 chân, đẻ con. Gà có 2 chân, có cánh.

=> Giáo dục trẻ yêu quí và bảo vệ, chơi an toàn với các con vật

* HĐ3: Trò chơi luyện tập:

+ TC: "Ai đoán giỏi”: Cô cho trẻ nghe tiếng con vật cho trẻ đoán tên và giơ tranh con vật

+ TC “ Tìm con vật nuoi trong gia đình: Trẻ chia thành 3 đội tìm tranh con vật nuôi trong gia đình và gắn lên bảng

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cho trẻ hát “ Đàn gà con” 



		Đánh giá trẻ hàng ngày:







































Thứ 4, ngày 5 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích – yêu cầu



		Chuẩn bị



		Tiến hành





		

Phát triển nhận thức

Đếm đến 4 .Nhận biết số lượng trong phạm vi 4

		- Trẻ biết đếm trong phạm vi 4, nhận biết nhóm có 4 đối tượng

- Luyện khả năng đếm và ghi nhớ cho trẻ

- Trẻ có kỹ năng ghép đôi, so sánh và tạo nhóm có 4 đối tượng.

- Có kỹ năng chơi trò chơi

Trẻ tích cực phối hợp với bạn trong các hoạt động của cô.

- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi.





		- Các giỏ đựng các con vật, bảng dính, lô tô hình con vật có số lượng từ 1 đến 4

- 4 ngôi nhà 

		* Trò chuyện, gây hứng thú.

- Cả lớp hát : tập đếm

- Trò chuyện cùng trẻ về một số con vật nuoi trong gia đình ( tên gọi, thức ăn ,...)

* HĐ1: Ôn đếm đến 3

- Cả lớp đi thăm vườn bách thú -> Đếm só con vật trong vườn bách thú -> Gắn thẻ chấm tròn tương ứng

* HĐ2 : Tạo nhóm có số lượng 4, đếm đến 4 

- Cho trẻ đi mua các con giống -> Hỏi trẻ mua được gì?

- Cho trẻ đếm số con vật trẻ mua được

- Cho trẻ đếm và so sánh số lượng các con vật

+ Số con gà và con lợn như thế nào với nhau ?

+ Muốn cho số lợn và số vịt bằng nhau thì làm như nào ?

-> Cho trẻ so sánh tạo sự bằng nhau và đếm đến 4

* HĐ3: Ôn luyện

- TC: Về đúng nhà: Cô cho trẻ lấy thẻ chấm tròn và tìm về đúng nhà cùng với số lượng trên thẻ

- Cô giơ 2 ngôi nhà ra và hỏi trẻ

-> Cô nhận xét sau mỗi lần chơi

* Kết thúc.

- Cả lớp hát Chú thỏ con





		Đánh giá trẻ hàng ngày:

























Thứ 5, ngày 6 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích – yêu cầu



		Chuẩn bị



		Tiến hành





		

Phát triển ngôn ngữ

Truyện: Ỉn con lấm lem

		- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện và diễn biến của câu truyện

- Hiểu nội dung câu chuyện

- Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc.

- Thông qua câu chuyện trẻ biết ỉn con là động vật nuôi trong gia đình và biết cách giữ gìn VS cơ thể sạch sẽ

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động 

		- Sa bàn sân khấu rối: ỉn con, thỏ trắng, mèo con

- Video truyện “ Ỉn con lấm lem “

		* Trò chuyện gây hứng thú

- Cô đọc câu đố  " Con gì ăn no ......"

- Con lợn ntn? Lợn có đặc điểm gì? ....

*HĐ1:Cô kể chuyện “ Ỉn con lấm lem “

- Cô giới thiệu tên truyện

- Cô kể lần 1 ( dùng cử chỉ điệu bộ )

- Cô vừa kể truyện gì? Trong truyện có những ai?

- Giảng nội dung truyện

- Cô kể lần 2 ( kết hợp sa bàn rối )

* HĐ2: Đàm thoại: 

- Cô vừa kể chuyện gì? Trong truyện có ai?

- Ỉn con thích chơi ở đâu?

- Ỉn con đã rủ ai cùng đi chơi?

- Bạn thỏ trắng có đi chơi cùng thỏ con không?

- Thỏ tắng đã nói gì với bạn Ỉn con?

- Trên đường Ỉn con gặp ai nữa? Ỉn con rủ mèo như thế nào?

-  Mèo con có đi chơi với ỉn con không?

 - Mèo con đã nói gì với ỉn con?

 - Thấy mèo con chê Ỉn con đã làm gì?

 - Khi soi gương ỉn con thấy mình như thế nào?

-> Giáo dục trẻ phải giữ gìn VS cơ thể sạch sẽ .

* HĐ3: Bé cùng xem phim

- Cô cho trẻ xem phim “ Ỉn con lấm lem “ trên máy tính

* Kết thúc: Cả lớp hát múa “ Khúc hát đôi bàn tay” 





		Đánh giá trẻ hàng ngày:























Thứ 6, ngày 7 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích – yêu cầu



		Chuẩn bị



		Tiến hành





		

Phát triển thẩm mĩ

Dạy VĐ múa: Rửa mặt như mèo

Nghe hát: Mèo đi câu cá

TC: Tai ai tinh

		- Trẻ thuộc bài hát, biết tên tác giả. Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát 

- Trẻ biết vận động múa phù hợp với lời bài hát.

- Tự tin thể hiện bài múa cùng cô và các bạn

- Chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô 

- Phát triển tai nghe cho trẻ thông qua trò chơi: tai ai tinh.

- Hào hứng tham gia học học 

		- Nhạc bài hát rửa mặt như mèo, mèo đi câu cá

- Mũ chóp kín

		* Trò chuyện gây hứng thú

- Cả lớp chơi TC “ Đón tên con vật qua hành động “

- > Trò chuyện cùng trẻ về con mèo: Đặc điểm, thức ăn, tiếng kêu,…

*HĐ1: Dạy VĐ múa “ Rửa mặt như mèo “

- Cô bật nhạc bài hát “ Rửa mặt như mèo: -> Trẻ đoán tên bài hát

- Cả lớp hát  2 lần

- Cô giới thiệu tên bài múa    

- Cô múa lần 1

- Cô múa lần 2( kết hợp phân tích ĐT múa )

- Cả lớp múa 2 -3 lần

- Tổ, nhóm, cá nhân thi đua

( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )

- Hỏi trẻ tên VĐ ?

 *HĐ2: Nghe hát “ Mèo đi câu cá “

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả 

- Cô hát lần 1 ( kết hợp với cử chỉ điệu bộ )

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 ( Kết hợp với ĐT minh họa )

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả

* HĐ3: Trò chơi: Tai ai tinh

- Cô giới thiệu tên TC

- Cô hỏi trẻ cách chơi và luật chơi của trò chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 

- Hỏi trẻ tên TC





		

Đánh giá trẻ hàng ngày:









































KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2 : " Một số con sống dưới nước "

Thứ 2, ngày 10 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển thể chất

Ném xa bằng 1 tay

		- Trẻ biết tên vận động “Ném xa bằng 1 tay”

- Có kĩ năng ném xa bằng 1 tay: 

- Phát triển cơ tay vai cho trẻ và năng tập trung chú ý, năng định hướng cho trẻ.

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động và chơi trò chơi.



		- Túi cát, rổ đựng túi cát, vạch đích

- Xắc xô, mũ chó sói,.



		* HĐ1: Khởi động:

- Cho trẻ làm đoàn tàu đi, chạy các kiểu theo đội hình vòng tròn kết hợp với nhạc lời bài hát “Đi tàu lửa”.

* HĐ2: Trọng động

* BTPTC

- Trẻ tập BTPTC mỗi ĐT 2 lần x 8 nhịp

- Tay: Hai tay đưa sang ngang , lên cao

- Lưng, bụng: Cúi người về phía trước  

- Chân: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

( Nhấn mạnh ĐT tay )

* VĐCB: Ném xa bằng 1 tay

- Cô giới thiệu tên VĐ  “Ném xa bằng 1 tay”.

- Cô làm mẫu lần 1 (không phân tích).

-  Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác

- Cho 2 trẻ lên tập thử -> Trẻ nhận xét

- Cả lớp thi đua ( Cô sửa sai cho trẻ )

* Trò chơi vận động: “Chó sói xấu tính”.

- Cô giới thiệu tên TC, cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

* HĐ3: Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng



		Đánh giá trẻ hàng ngày:



































Thứ 3, ngày 11 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		Hoạt động khám phá

Con cá, con cua

		- Trẻ biết tên gọi, màu sắc, điểm nổi bật, môi trường sống, ích lợi của con cá, con cua

- Biết một số món ăn chế biến từ cá, cua 

- Trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc

- Rèn cho trẻ kỷ năng quan sát có chủ định, chú ý

- Phát triển nhận thức, ngôn ngữ và khả năng làm việc theo nhóm, tổ.

Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ những loại động vật có ích cho con người





		- Con cá, con cua. 

- Khay , que chỉ

Máy vi tính có hình ảnh về con cá, con cua.

- Hình ảnh một số món ăn được chế biến từ cá, cua và một số động vật sống dưới nước

- Nhạc bài hát “Cá vàng bơi”.



		* Trò chuyện, gây hứng thú

-  Hát - vận động “ Cá vàng bơi ”. Trò chuyện về nội dung bài hát.

* HĐ1: Bé tìm hiểu con cá-con cua:

- Cho trẻ về 2 nhóm quan sát con cá - con cua và thảo luận. -> Cho đại diện hai nhóm nêu nhận xét.

- Trẻ nêu nhận xét về các bộ phận chính của con cá: Đầu, mình, đuôi.

+ Thức ăn của cá?

- Cá sống trong môi trường nào?

Cho trẻ kể một số món ăn được chế biến từ cá ( Cô mở hình ảnh các món ăn từ cá)

- Thịt cá có nhiều chất gì?

→ Cô khái quát lại kiến thức và giáo dục trẻ ăn cá để nhanh lớn và khỏe mạnh.

*Khám phá con cua tương tự con cá 

- Mở rộng: Cô mở hình ảnh một số động vật sống dưới nước cho trẻ xem

* HĐ2: TC : Ai làm giỏi : Cô cho trẻ làm con cá, con cua bằng bàn tay

* HĐ3: Ai nhanh hơn:

- TC1: “ Bắt cua bắt cá “: Cô cho trẻ thành 2 đội đi bắt cua bắt cá

- TC2: Ghép tranh : Trẻ chơi ghép tranh con cá con cua



		Đánh giá trẻ hàng ngày:













Thứ 4, ngày 12 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		Phát triển ngôn ngữ



Thơ: Rong và cá

		- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ

- Trẻ cảm nhận được nhip điệu bài thơ, biết đọc thơ cùng cô.

- Rèn phát âm r, l cho trẻ

- Trả lời câu hỏi của cô rõ ràng

- Thông qua bài thơ trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con cá cảnh: cho cá ăn,  nuôi cá vàng để diệt muỗi,  bọ gậy, bảo vệ môi trường.

		- Bể cá vàng

- Máy vi tính, Powpoi minh hoạ bài thơ

- Nhạc bài hát “ cá vàng bơi:

		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cho cả lớp đứng xung quanh bể cá cảnh hát bài “Cá vàng bơi”

- Trò chuyện:

+ Các con vừa hát bài hát gì?  Bài hát về nói về con gì? Con cá vàng sống ở đâu?....

-> Giáo dục trẻ yêu quý các loại động vật, biết giữ gì môi trường nước trong sạch để các con vật sống và sinh trưởng.

 - Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

* HĐ1: Cô đọc mẫu

-  Cô đọc lần 1: cô đọc diễn cảm. 

+ Cô giới thiệu lại tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô đọc lần 2: kết hợp với power point để trẻ hiểu rõ hơn

*HĐ2: Đàm thoại, trích dẫn giú trẻ hiểu bài thơ.

 - Cô vừa đọc bài thơ gì? do ai sáng tác?

- Cô rong xanh sống ở đâu?

- Cô rong xanh đẹp như thế nào?

=> Giải thích từ “tơ”. 

- Đàn cá nhỏ sống ở đâu?

- Đàn cá nhỏ đã làm gì bên cô rong xanh? ( Trích dẫn)

- Đàn cá nhỏ đẹp như thế nào? (đuôi cá có gì?)

- Cá bơi như thế nào? cá đẹp không?

=> Giáo dục trẻ giữ gì môi trường nước: không vức rát bừa bãi xuống ao, hồ, bể cá,.. để cho cá có môi trường sống trong sạch

*HĐ3: Dạy trẻ đọc thơ

 - Cho lớp đọc cùng cô 1- 2 lần.

- Cho tổ- nhóm- cá nhân trẻ đọc.

( Chú ý: sửa sai, sửa giọng cho trẻ. Hướng dẫn động viên trẻ đọc diễn cảm)

· Cả lớp đọc lại 1 lần

 * Kết thúc

- Cô cho trẻ hát và vận động bài “ Cá vàng bơi”



		Đánh giá trẻ hàng ngày:





























Thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		Phát triển nhận thức



Nhận biết gọi tên hình tam giác – hình tròn

		- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên hình tròn, hình tam giác

- Biết một số đặc điểm nổi bật của ình tròn, hình tam giác

- Trẻ tìm và nhận dạng được đồ vật có dạng hình tròn, hình tam giác trong cuộc sống

- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn

		- Mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ dùng có 1 hình tròn,1 hình tam giác

- Bảng to ( 2 cái)

- Nhạc bài hát “ các hình cơ bản “



		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cả lớp vận động theo nhạc hát bài “Các hình cơ bản”

- Các con vừa hát bài gì?

- Trong bài hát có những hình gì? -> Tặng trẻ ĐC

Hoạt động 2: Nhận biết hình tròn - hình tam giác.

* HĐ1: Nhận biết hình tròn

- Trong rổ các con có gì? Cho trẻ chọn hình tròn và giơ lên

- Chúng mình tìm được hình gì?

- Hình tròn có màu gì? Hình tròn ntn?

-> Cô giới thiệu cho trẻ biết 

- Cho trẻ nhắc lại tên hình

- Cho trẻ đặt đứng hình tròn xuống sàn và lăn nhẹ ra phía trước 

- Hình tròn có lăn được không? Vì sao hình tròn không lăn được ?

+ Hình tròn có đường bao thế nào?(4-5 trẻ trả lời)

 Vì sao hình tròn lăn được?

- > Cô khái quát lại

- Cô đố các con biết xung quanh chúng ta có đồ vật gì có dạng hình tròn?

* Nhận biết hình tam giác ( Tương tự hình tròn )

* HĐ2: Luyện tập – củng cố:

* Trò chơi 1: “ Bé sáng tạo”

- Cách chơi: + Lần 1: Cô sẽ nói tên hình và trẻ dùng các ngón tay tạo thành hình mà cô yêu cầu rồi đọc thật to tên hình đó

+ Lần 2: Cô nói đặc điểm của hình, trẻ dùng các ngón tay tạo thanh hình đó và đọc thật to.

- Tổ chức trẻ chơi 1-2 lần

* Trò chơi 2: “Sáng tạo với hình”

- chia trẻ thành 2 đội, mỗi trẻ chọn 1 hình  tròn hoặc tam giác và ghép thành 1 hình theo ý thích của đội mình ( có thể là người máy, con vật ,…)

* Kết thúc: - Cả lớp chơi TC : Dung dăng dung dẻ “



		Đánh giá trẻ hàng ngày:





































Thứ 6, ngày 14 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển thẩm mĩ



Vẽ con cá

		 - Trẻ vẽ được con cá từ các nét cơ bản khác nhau

- Trẻ biết được đặc điểm, hình dạng của con cá, biết cá là động vật sống dưới nước.

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, vẽ các nét cong, thẳng,xiên và bố trí sắp đặt các bộ   phận phù hợp (vây đuôi, vây lưng, vây bụng, mắt)

- Rèn sự chú ý quan sát.

- Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.



		- Tranh mẫu của cô, bút màu, giấy vẽ, bảng treo tranh

- 

		* Gây hứng thú, ổn định tổ chức.

- Cô giới thiệu chương trình: “Bé khéo tay”

- Cho trẻ đọc bài thơ “cá ngủ ở đâu ”

- Các con vừa đọc bài thơ gì?

-Trong bài thơ có nhắc đến con gì?

- Cá sống ở đâu?

=> Giáo dục: Biết bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước, không vứt rác xuống ao hồ.

* HĐ1:Quan sát tranh mẫu:

- Cho trẻ QS tranh con cá

- Các con có nhận xét gì về bức tranh?

- Con cá được vẽ bằng nét gì?

- Con cá được tô bằng màu gì?

=> Cô khái quát lại

* HĐ2: Cô vẽ mẫu và hướng dẫn trẻ vẽ và tô màu:

- Cô vẽ mẫu và hướng dẫn trẻ vẽ con cá ( mình, đầu đuôi,… )

* HĐ3: Trẻ thực hiện:

- Cho trẻ nói xem trẻ vẽ cá gì? Vẽ ntn?

( Cô đi bao quát hướng dẫn giúp đỡ trẻ )

- Khuyến khích trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

* HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm

- Cô cho trẻ mang bài lên bàn trưng bày.

- Cho trẻ chia sẻ và đưa ra cảm nghĩ của mình về tranh vẽ của trẻ.

* Kết thúc

- Cả lớp mang tranh đi triển lãm



		Đánh giá trẻ hàng ngày:











































KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH : " Một số con vật sống trong rừng "

Thứ 2, ngày 17 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		Phát triển thể chất

Chạy thay đổi hướng theo

 3 - 4 điểm dic dăc

		- Biết tên vận động

- Trẻ thực hiện được bài vận động: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc qua 3- 4 điểm không chạm vạch.

- Biết chơi trò chơi và chơi đúng luật

- Rèn kĩ năng phối hợp tay chân nhịp nhàng khi chạy

- Rèn sự khéo léo và nhanh nhẹn cho trẻ.

- Trẻ hứng thú với các hoạt động cùng cô và các bạn



		 - Đường díc dắc.

- Sân tập sạch sẽ, không có chướng ngại vật

- Bóng nhựa ( 2 quả )



		* HĐ1: Khởi động: Trẻ đi 2 -3 vòng với các kiểu đi khác nhau

*HĐ2: Trọng động

* BTPTC: Trẻ tập BTPTC mỗi ĐT 2 lần x 8 nhịp

( Nhấn mạnh ĐT chân )

* VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo đường qua 3- 4 điểm dích dắc

- Cô giới thiệu tên VĐ

- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích

- Cô làm mẫu lần 2: kết hợp phân tích: 

- Cô mời 2 – 3 trẻ lên làm mẫu

- Cả lớp thực hiện 2 – 3 lần

( Khi trẻ thực hiện cô sửa sai cho trẻ, )

- Các con được vận động bài tập gì?

- Tập song các con có thấy cơ thể như thế nào ?

* Trò chơi: Chuyền bóng.

- Cô giới thiệu yên TC, cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi.

- Hôm nay các con được chơi trò chơi gì?

* HĐ3: Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân tập





		Đánh giá trẻ hàng ngày:

































Thứ 3, ngày 18 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Hoạt động khám phá



Một số con vạt sống trong rừng

		- Trẻ biết tên gọi, biết một số đặc điểm cơ bản của một số con vật sống trong rừng ( tai, màu sắc, thức ăn, nơi ở, vận động, ..)

- Phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ các con vật

- Thông qua bài học trẻ biết giữ gìn an toàn khi thăm và thăm quan sở thú. 



		Mô hình vườn bách thú có 1 số con vật sống trong rừng ( Khỉ, hổ, voi )

- Thước chỉ, 

- Tranh vẽ về một số con con vật trong rừng

- Một số đồ cùng đồ chơi khác đủ cho cô và trẻ hoạt động



		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài “Đố bạn" 

- Trong bài hát nhắc đến những con gì?

* HĐ2: Cùng nhau khám phá

- Cho trẻ  đến thăm mô hình vườn bách thú

* Quan sát tranh con khỉ

+ Đây là con gì?

+ Khỉ sống ở đâu?

+ Con khỉ có đặc điểm gì ( màu lông, đuôi, tay chân,…)

+ Con khỉ thích ăn gì ¨n g×?

+ Con khỉ đẻ con hay đẻ trứng?

=>Cô khẳng định lại các đặc điểm cơ bản của khỉ cho trẻ khắc sâu

*Quan sát con hổ, con voi ( tương tự con khỉ)

* Mở rộng

- Ngoài những con vật này các cháu còn biết những con vật nào sống trong rừng nữa?

( Cho trẻ xem video 1 số con vật sống trong rừng )

 - > GD: GD trẻ yêu qus và bảo vệ các con vật, biết giữ gìn an toàn khi thăm quan các con vật 

* TC1: Chọn con vật sống trong rừng: cho trẻ chia thành 2 đội chọn tranh con vật sôngs trong rừng và gắn lên bảng. đội nào gắn đúng, nhiều là đội thắng cuộc. 

* TC2: Bắt trước tạo dáng

- Cô giới thiệu tên Tc, cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Kết thúc: Cả lớp hát : Vào rừng xanh “





		Đánh giá trẻ hàng ngày:























Thứ 4, ngày 19 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển TC - KNXH

Bé chăm sóc các con vật nuôi gần gũi



		-Trẻ biết muốn các con vật nuôi trong gia đình được khoẻ mạnh thì cần phải chăm sóc con vật nuôi. Biết 1 số công việc để chăm sóc vật nuôi như cho mèo ăn, cho gà ăn ngô, hái rau cho thỏ ăn,…

 - Có kĩ năng chăm sóc con vật gần gũi: yêu thương, cho ăn, vuốt ve, cưng nựng, không đánh mắng, ,…

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ

- Thông qua bài học giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc các con vật nuôi gần gũi

		-Máy tính, bài giảng điện tử, tranh ảnh về cách chăm sóc động vật nuôi trong nhà

- Gà con, vịt con, nong đựng gà vịt

- Một số thức ăn cho gà vịt : rau xanh, thóc,.. 



		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài “Gà trống mèo con và cún con”

- Bài hát nói về những con vật gì?

- Những con vật đó được nuôi ở đâu?

- Nhà các con nuôi những con vật gì?

*HĐ1: Bé chăm sóc vật nuôi

- Cho trẻ xem hình ảnh về 1 số con vật nuôi trong gia đình -> Trò chuyện về nội dung bức tranh

- Muốn cho các con vật nhanh lớn thì chúng mình phải làm gì?

+ Cho ăn đầy đủ

+ Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ 

+ Tiêm thuốc khi dịch bệnh 

+ Không chọc phá vật nuôi

->Cho trẻ thảo luận xem vì sao mọi người lại chăm sóc và yêu thương những con vật nuôi

- GD trẻ nhớ rửa tay sạch sẽ khi chơi đùa với chúng,biết chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi.

- Cho trẻ

* HĐ2: Bé thực hành chăm sóc các con vật nuôi

- Cho trẻ tập cho gà, vịt ăn

* Kết thúc: Cả lớp hát bài “Gà trống mèo con và cún con.





		Đánh giá trẻ hàng ngày:

































Thứ 5, ngày 20 tháng 2năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển thẩm mĩ

Dạy KNCH: Voi con làm xiếc

Nghe: Chú voi con ở bản Đôn

TC: Nhảy theo nhạc

		- Trẻ nhớ tên bài hát, biết tên tác giả

- Trẻ học thuộc bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu của bài hát và biết thể hiện tình cảm khi hát

- Chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô

- Biết tên bài hát nghe

- Thông qua bài hát trẻ biết Voi ngoài sống trong rừng còn biết làm xiếc

- Chơi tốt TC

		- Nhạc bài hát voi con làm xiếc, Chú voi con ở bản Đôn

- Mũ voi



		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cho trẻ đọc bài thơ Con voi 

- Con voi sống ở đâu? Voi ăn gì?...

- Các con có muốn biết về sự tài giỏi của chú voi khi biểu diễn xiếckhông?

* HĐ1: Dạy KNCH “ Voi con làm xiếc “

- Cô giới thiệu tên bài hát, tến tác giả

-  Cô hát mẫu 2 lần

- Lần 1: hát không có nhạc đệm.

- Lần 2: Cô hát kết hợp với âm nhạc

+ Cô vừa hát bài hát gì?

+ Chú voi làm xiếc như thế nào?

+ Con thấy voi có tài không?

- Cả lớp hát. 2 -3 lần

( cô nhận xét, sửa sai cho trẻ )

+ Tổ thi đua, nhóm, cá nhân thi đua

- Các con vừa hát bài gì, do ai sáng tác?

=> Giáo dục trẻ: Voi là loài động vật rất quý hiếm vì vậy trong mỗi chúng ta ai cũng có ý thúc bảo vệ, không săn bắn...

- Cả lớp hát lại 1 lần

* HĐ2: Nghe hát “Chú voi con ở bản đôn.

- Cô hát làn 1

- Cho trẻ đoán tên bài hát 

- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Lần 2: Cô biểu diễn kết hợp múa phụ họa

- Con vừa nghe cô hát bài gì? sáng tác của ai?

* HĐ3: Trò chơi “Nhảy theo nhạc”

- Cô giới thiệu tên TC, cách chơi và luật chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

*Kết thúc: Trẻ đi nhẹ nhàng ra ngoài



		Đánh giá trẻ hàng ngày:















Thứ 6, ngày 21 tháng 2 năm 2025



		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển ngôn ngữ



Truyện “ Bác gấu đen và hai chú thỏ”

		- Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện

- Hiểu nội dung câu truyện, biết tính cách các nhân vật trong truyện

- Thông qua câu chuyện biết gấu, thỏ là động vật sống trong rừng

- Trả lời các câu hỏi rõ ràng mạch lạc

- Giáo dục trẻ biết yêu thương, giúp đỡ mọi người xung quanh

		- Tranh phù hợp với nội dung câu chuyện

- Power Point kể chuyện “Bác gấu đen và hai chú thỏ”

- Nhạc bài hát “Đố bạn”

- Thước chỉ, mũ thỏ, mũ gấu cho trẻ.



		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài “Đố bạn”.

- Các con ơi chúng mình vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nhắc tới những ai?

- Bài hát miêu tả dáng đi của bác gấu đen như thế nào? -> Giới thiệu tên truyện  

* HĐ1: Kể truyện cho trẻ nghe

- Cô kể lần 1: Kể bằng lời kết hợp cử chỉ, ánh mắt, nét mặt…

- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

- Câu chuyện có những ai?

- Cô kể lần 2: Kể chuyện kết hợp với Power Point.

* HĐ2: Đàm thoại, giảng giải, trích dẫn

- Cô vừa kể có tên là gì?

- Trong câu chuyện có những ai ?

- Vì sao bác Gấu đen phải tìm chỗ trú nhờ?

- > Giảng giải từ ướt lướt thướt

- Bác Gấu đen đã xin trú nhờ nhà của ai?

- Thỏ nâu có cho bác Gấu trú nhờ không? Vì sao?

- Thỏ nâu nói gì với bác Gấu?

- sau đó bác Gấu đến nhà ai?

- Bác Gấu gọi Thỏ trắng ntn/

- Bạn Thỏ trắng đã làm gì để giúp đỡ bác Gấu?

- Nửa đêm, bão nổi lên ầm ầm, cành cây gãy kêu răng rắc, điều gì đã xảy ra với Thỏ nâu?

- Khi nhà bị đổ, Thỏ nâu xin sang trú nhờ nhà ai?

- Nghe Thỏ nâu vừa khóc vừa kể thì bác Gấu và Thỏ trắng đã làm gì?

- Khi làm điều gì có lỗi, chúng mình phải cư xử như thế nào?

- Trong câu chuyện con thích nhân vật nào nhất? Vì sao? 

- > GD trẻ biết giúp đỡ mọi người xung quanh, biết nhận lỗi khi làm sai,…

* HĐ3: Cùng xem phim

- Cả lớp xem phim “ bác gấu đen và 2 chú thỏ “ 

* Kết thúc: cả lớp chơi TC ‘ Trời nắng trời mưa “





		Đánh giá trẻ hàng ngày:





























KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH : " Chim và côn trùng "

Thứ 2, ngày 24  tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển ngôn ngữ

Thơ: Kiến tha mồi

( Quang Vinh )

		-Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc bài thơ

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, thể hiện được tình cảm khi đọc thơ.

-  Rèn kĩ năng ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ ở trẻ.

- Trả lời các câu hỏi rõ ràng mạch lạc

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các con côn trùng có lợi, tránh xa những con côn trùng có hại.



		- Tranh minh hoạ bài thơ

- Mũ kiến

		*Trò chuyện, gây hứng thú

- Cả lớp chơi TC “ Đàn kiến nó đi “

- Trò chuyện cùng trẻ về con kiến

* HĐ2: Cô đọc thơ

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả

- Cô đọc lần 1: Đọc diễn cảm cả bài thơ

- Cô đọc lần 2: Kèm tranh minh họa

- Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả

* HĐ2: Đàm thoại – trích dẫn

- Các bé vừa được nghe bài thơ gì?

- Con kiến trong bài thơ được tác giả tả như thế nào?

- Kiến kéo đi từng đàn để đi đâu?

- Khi đi thì kiến đi như thế nào?

- Khi gặp bạn kiến thể hiện như thế nào?

- Con kiến là con vật thế nào?

-> Giáo dục trẻBiết nhường nhịn, chơi đoàn kết với nhau

* HĐ3: Day trẻ đọc thơ

- Cho trẻ đọc thơ cùng cô 2- 3 lần

- Tổ, nhóm, cá nhân đọc thi đua

( Cô bao quát sửa sai cho trẻ )

- Các cháu vừa đọc bài thơ gì? Ai snags tác

* Kết thúc: Cả lớp hát “ Kiến càng “



		Đánh giá trẻ hàng ngày:

































Thứ 3, ngày 25 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển nhận thức



Dạy trẻ nhận biết một và nhiều

		- Trẻ nhận biết và phân biệt được các nhóm  động vật, đồ vật có số lượng 1 và nhiều

- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết, phân biệt được các nhóm động vật, đồ vật có số lượng 1 và nhiều

- Nhận biết được 1 và nhiều trong các hoạt động hàng ngày

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.



		- 1 số nhóm động vật có số lượng 1 và nhiều

- Tranh lô tô 1 và nhiều

- Bảng gai dính



		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cho trẻ hát bài: “ ba chú bướm ”

- Các con vừa hát bài gì?

 - Bài hát nói về những con gì?

- > Cô tặng mỗi trẻ 1 rổ quà

* HĐ 1 : Dạy trẻ nhận biết, phân biệt các con vật... có số lượng 1 và nhiều

- Cô cho trẻ xem trong rổ có gì ?

- Đây là con gì? 

- Nhóm con vật  nào có 1 nhóm nào có nhiều ?

- Cho trẻ đếm để kiểm tra

- Bây giờ các con nhìn trong rổ của mình xem có những gì nào? ...

- Tìm tranh lô tô con vật có 1 và nhiều 

=> Tất cả các nhóm động vật có số lượng là 1 như: 1 con được gọi là 1. Còn những nhóm động vật có số lượng từ 2 trở lên như 2 con  được gọi là nhiều

HĐ 2. Trò chơi.

* Cho trẻ chơi trò chơi “ Tìm tranh  ”

- Cô nói tên trò chơi

- Cách chơi : Trẻ chia thành 1 đội chọn tranh có số lượng 1 và nhiều gắn lên bảng

* TC2 “ Chụp ảnh”

- Cô nói tên trò chơi

- Cho trẻ đứng nhóm 1 và nhiều để chụp ảnh

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Kết thúc :  Cả lớp hát bài tập đếm



		Đánh giá trẻ hàng ngày:





















Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển TC – KNXH



Dạy trẻ nhận biết cảm xúc vui buồn



		- Trẻ nhận biết một số trạng thái cảm xúc vui, buồn,  của bản thân và những người xung quanh qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, hình ảnh.

- Rèn cho trẻ có kỹ năng thể hiện cảm xúc của mình phù hợp với từng hoàn cảnh.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, thể hiện được sự hiểu biết và cảm nhận của mình.

- Trẻ hào hứng tham gia vào các hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cùng các bạn.



		- Nhạc 1 số bài hát: Đôi mắt xinh, Khuôn mặt cười, cầm tay nhau đi...

- Hình ảnh các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc “Vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên”.

- Máy tính, máy chiếu.

- Gương soi.



		 * Trò chuyện gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài: Khuôn mặt cười

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát

- Chúng mình cười vui khi nào?

- Khi cười khuôn mặt của chúng mình sẽ như thế nào nhỉ?

- Chúng mình cười tươi cô xem nào!

* HĐ1: Bé tìm hiểu về cảm xúc vui, buồn

- Cô tặng mỗi nhóm 1 khuôn mặt vui, buồn

- Cô cho trẻ trong nhóm thảo luận về món quà cô tặng và đưa ra nhận xét của mình về món quà đó.

- Cô mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu về món quà của đội mình.

+ Nhóm 1: Hình ảnh khuôn mặt vui

- Con có nhận xét gì về khuôn mặt này?

- Sao con biết đây là khuôn mặt vui?

- Khi nào thì các bạn vui?

- Khuôn mặt vui có đặc điểm gì?

- Cho trẻ xem hình ảnh khuôn mặt vui (Miệng cười tươi, mắt sáng híp lại, khuôn mặt rạng rỡ…)

- Cho trẻ xem các hoạt động khiến trẻ vui (Chơi cùng bạn, được cô giáo yêu mến, được bố mẹ chơi cùng, được cho quà…)

- Khi vui thì có bạn cười to, có bạn lại cười mỉm.

- Cô cho trẻ quay mặt vào nhau và thể hiện niềm vui trên khuôn mặt của mình.

- Cô chốt lại và giáo dục trẻ.

+ Nhóm 2: Khuôn mặt buồn

- Các bạn nhận được món quà gì?

- Con hãy nói về món quà của mình cho các bạn cùng nghe?     - Sao con biết đây là khuôn mặt buồn?

- Cô cho trẻ xem khuôn mặt buồn.

- Theo các bạn thì khi nào chúng mình cảm thấy buồn nhỉ?

- Cho trẻ xem hình ảnh (Bị mẹ phê bình, các bạn không cho chơi cùng, ở nhà một mình…)

- Khuôn mặt khi buồn có đặc điểm như thế nào?

(Mắt nhìn xuống, miệng mếu, khuôn mặt trông nặng nề…)

- Cô cho trẻ thể hiện khuôn mặt buồn

- Cô chốt lại và giáo dục trẻ - Hát vận động: Đôi mắt xinh  -> Giáo dục trẻ biết đoàn kết hợp tác, quan tâm, chia sẻ cùng các bạn để có được khuôn mặt xinh tươi.

 * HĐ 2: Trò chơi củng cố

- TC “ Soi gương “

- Cô tặng cho mỗi bạn một chiếc gương và cho trẻ nhìn vào gương thể hiện khuôn mặt cảm xúc vui, buồn

* Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ.







		Đánh giá trẻ hàng ngày:























Thứ 5, ngày 27 tháng 2 năm 2025

		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Dự án Steam

Làm tổ chim

		1.Kiến thức

S- Khám phá:

- Trẻ biết đặc điểm, cấu tạo, công dụng của tổ chim.

- Kể được tên một số nguyên liệu cần sử dụng để tạo thành tổ chim.

T- Công nghệ:

-Trẻ xem hình ảnh tổ chim, video chim đang làm tổ. Nêu được các bước làm nên tổ chim.
E- Chế tạo:

-Trẻ sử dụng các nguyên liệu như: Lá cây khô, cỏ khô, rơm rạ khô, băng dính, kéo, dây buộc để tạo ra chiếc tổ chim.

A- Nghệ thuật:

- Tạo ra được sản phẩm có tính thẩm mỹ. Biết sắp xếp, buôc, gắn đính cho tổ chim được cân đối đẹp mắt.

M- Toán:

-Trẻ ước lượng độ rộng của cái tổ, biết đo, đếm, so sánh độ dài, kích thước của các vật liệu làm nên chiếc tổ chim.

2. Kỹ năng:

-Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về cách tạo nên chiếc tổ chim; lựa chọn được nguyên vật liệu để làm tổ chim .

- Tham gia hoạt động theo nhóm, có kĩ năng lắng nghe, chia sẻ với cô, với bạn về ý tưởng sản phẩm.

- Trẻ có kĩ năng quan sát, sắp xếp, gắn đính cho chiếc tổ chim thêm đẹp

3. Thái độ:

- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.

- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao, sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, không làm bẩn môi trường, biết giữ gìn sản phẩm.

- Biết yêu thương các con vật





		-Loa, nhạc bài hát “Con chim non”.

- Tivi, hình ảnh về một số tổ chim

-Bản thiết kế tổ chim

- Nguyên vật liệu đa dạng khác nhau: Lá cây khô, rơm rạ khô, cỏ khô…

- Băng dính xốp, băng dính 2 mặt, kéo, keo, lá cây, cành cây khô…



		* Bước 1: Hỏi

- Hát bài hát “ Con chim non

- Chúng mình hát bài hát gì? Bài hát nhắc tới con gì?

- Những chú chim khi còn bé thì ở đâu?

- Giờ trước chúng mình đã được tìm hiểu về tổ chim rồi, bạn nào nhắc lại giúp cô đặc điểm của tổ chim nào.

- Chim làm tổ bằng gì?

+ Để làm được tổ chim cần những nguyên vật liệu gì?

* Bước 2: tưởng tượng

+ Nhóm con thiết kế tổ chim bằng nguyên vật liệu gì?

+ Với những nguyên vật liệu đó con sẽ làm tổ chim như thế nào? (Với những sợi rơm như vậy con làm thế nào để tạo thành tổ chim…Con cuộn rơm lại thành vòng sau đó dùng dây buộc 2 đầu lại)

+ Con có ý tưởng nào khác không? 

*Bước 3: Lập ké hoạch

– Cho trẻ QS, lựa chọn 1 số nguyên vật liệu để làm tổ chim

-Con chọn vật liệu gì dể thiết kế ?

- Chia trẻ ra các nhóm để cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế làm tổ chim ( Cô giúp đỡ trẻ khi cần )

* Bước 4: Thực hiện

- Cho trẻ lên lấy đồ dùng và các nguyên vật liệu về nhóm để bắt đầu làm những chiếc tổ chim thật đẹp nào?

– Trẻ thực hiện, cô quan sát và giúp đỡ trẻ

+ Tổ chim của chúng mình đã hoàn thành chưa? Khi làm xong chúng mình hãy lấy những quả trứng chim để vào tổ nhé.

*Hoạt động 5: Cải tiến

Cho trẻ mang sản phẩm lên

– Tổ chim này có giống với bản thiết kế của nhóm con không?

+ Chúng mình đã làm tổ chim như thế nào?

+ Bằng nguyên vật liệu gì?

+ Tổ này đủ chỗ cho mấy con chim ở? 

+ Con đã làm gì để tổ chim chắc chắn? (Dán băng dính, buộc dây thật chặt..)

– Lắng nghe cách trẻ trình bày và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khăn.

– Những bài chưa hoàn thành cô giáo sẽ để các bạn hoàn thành vào buổi chiều.

* Giáo dục:

– Những chú chim thật là đáng yêu, chim bắt sâu giúp cây không bị sâu phá, giúp bảo vệ mùa màng cho người nông dân, chim hót cho chúng ta nghe thật là vui tai, vì vậy chúng mình cần phải bảo vệ những chú chim nhỏ không được bắt chim hay phá tổ của chim nhé.

* Kết thúc: 

- Cùng nhau chụp ảnh

Trẻ làm những chú chim bay về chỗ và thu dọn đồ dùng cùng cô



















		Đánh giá trẻ hàng ngày:































Thứ 6, ngày 28 tháng 2 năm 2025



		Tên hoạt động - lĩnh vực

		Mục đích - yêu cầu

		Chuẩn bị

		Tiến hành



		

Phát triển thẩm mĩ

Dạy KNCH: Con bướm 

Nghe: Hoa thơm bướm lượn

TCAN: Đuổi bướm

		- Trẻ nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát

- Hát thuộc bài hát, hát to rõ ràng và thể hiện được tình cảm khi hát bài hát

- Thích nghe hát, biết hưởng ứng cùng cô.

- Chơi tốt TC

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.



		- Nhạc bài hát Con bướm , hoa thơm bướm lượn

- Rối bướm

		* Trò chuyện, gây hứng thú

- Cả lớp chơi Tc “ làm con vật từ đôi bàn tay”

- Trò chuyện cùng trẻ về 1 số loại côn trùng: tên gọi, côn trùng có lợi có hại,…

* HĐ1:Dạy KNCH : “ Con bướm vàng”.

- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả.

- Cô hát lần 1: hát không nhạc

- Cô hát lần 2: ( kết hợp nhạc đệm)

- Cho trẻ nói cảm nhận về bài hát

- Cho cả lớp hát 2-3 lần.

- Cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát.

 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ khi hát )

- Cả lớp hát lại 1 lần

* HĐ2: Nghe hát: “ Hoa thơm bướm lượn”.

- Cô giới thiệu tên bài hát tên làn điệu dân ca

- Lần 1: Cô hát với điệu bộ, cử chỉ nét mặt

- Hỏi trẻ tên bài hát

- Lần 2: Cô hát kết hợp vận động minh hoạ

* HĐ3: TCAN “ Đuổi bướm’

- Cô giới thiệu tên TC, cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 -3 lần

- Hỏi trẻ tên TC









		Đánh giá trẻ hàng ngày:





















GIÁO VIÊN                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU
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